
                      Bộ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

                   TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MSSV SVS HỌ VÀ TÊN NG. SINH LỚP HP1 HP2 HP3ĐTB XL N.SINH G.CHÚ

1 1921126426 03BSQP/K19ĐH Tôn Thất Bình 13/05/1995 K19CMU_TPM 7.6 7.8 6.6 7.3 K Đà Nẵng

2 1921126457 04BSQP/K19ĐH Nguyễn Quang Bình 12/11/1995 K19CMU_TPM 7.1 6.4 6.6 6.7 TBK Đà Nẵng

3 1921126500 05BSQP/K19ĐH Lưu Văn Cần 08/05/1994 K19CMU_TPM 7.1 7.0 6.6 6.9 TBK Quảng Nam

4 1920517884 06BSQP/K19ĐH Phạm Thị Minh Châu 15/09/1995 K19CMU_TPM 7.1 7.5 6.3 7.0 K DakLak

5 1921123215 07BSQP/K19ĐH Đỗ Văn Châu 22/03/1995 K19CMU_TPM 7.1 6.5 6.6 6.7 TBK Đà Nẵng

6 1921173815 08BSQP/K19ĐH Ngô Thái Châu 24/09/1995 K19CMU_TPM 6.6 7.3 6.0 6.6 TBK Đà Nẵng

7 1921126467 09BSQP/K19ĐH Nguyễn Hữu Chính 30/09/1995 K19CMU_TPM 6.6 6.8 6.6 6.7 TBK Đà Nẵng

8 1921123150 010BSQP/K19ĐH Trần Thành Đạt 29/06/1995 K19CMU_TPM 6.6 6.8 6.8 6.7 TBK Đà Nẵng

9 1921126432 011BSQP/K19ĐH Phan Xuân Đạt 29/01/1995 K19CMU_TPM 7.1 6.6 6.6 6.8 TBK Đà Nẵng

10 1921127837 012BSQP/K19ĐH Phan Văn Đạt 07/03/1995 K19CMU_TPM 6.6 7.3 6.8 6.9 TBK Quảng Bình

11 1921126481 013BSQP/K19ĐH Trần Quang Diệu 02/09/1995 K19CMU_TPM 6.6 6.6 6.8 6.7 TBK Nghệ An

12 1921123311 014BSQP/K19ĐH Hồ Văn Đức 03/07/1994 K19CMU_TPM 7.1 6.1 6.6 6.6 TBK Quảng Nam

13 1921126455 015BSQP/K19ĐH Lê Đức 04/06/1995 K19CMU_TPM 8.1 7.1 7.1 7.4 K Long An

14 1921126465 016BSQP/K19ĐH Nguyễn Văn Đức 15/01/1994 K19CMU_TPM 7.1 7.3 6.1 6.8 TBK Đà Nẵng

15 1920129465 017BSQP/K19ĐH Đặng Thị Kim Dung 26/07/1994 K19CMU_TPM 7.6 7.5 6.6 7.2 K Đà Nẵng

16 1921123286 018BSQP/K19ĐH Cái Ngọc Dương 26/06/1994 K19CMU_TPM 7.6 7.0 6.8 7.1 K Quảng Bình

17 1921126452 019BSQP/K19ĐH Nguyễn Minh Dương 12/02/1995 K19CMU_TPM 7.6 6.8 6.6 7.0 K Đà Nẵng

18 1921123154 020BSQP/K19ĐH Lê Đức Duy 03/08/1995 K19CMU_TPM 7.1 7.8 6.3 7.1 K Đà Nẵng

19 1921126448 021BSQP/K19ĐH Bùi Lê Xuân Duy 05/05/1995 K19CMU_TPM 7.6 6.8 6.3 6.9 TBK Phú Yên

20 1921128561 022BSQP/K19ĐH Võ Đình Duy 17/11/1995 K19CMU_TPM 7.1 6.6 6.8 6.8 TBK Đà Nẵng

21 1921126430 023BSQP/K19ĐH Trần Bá Duyên 19/10/1995 K19CMU_TPM 8.6 7.3 6.8 7.6 K Quảng Nam

22 1921126494 024BSQP/K19ĐH Lê Quang Hiệp 10/02/1995 K19CMU_TPM 7.5 7.0 6.1 6.9 TBK Quảng Trị

23 1921123285 025BSQP/K19ĐH Hoàng Văn Hiếu 28/03/1995 K19CMU_TPM 6.0 7.5 7.3 6.9 TBK Quảng Bình

24 1921126460 026BSQP/K19ĐH Trần Ngọc Hiếu 05/09/1995 K19CMU_TPM 7.1 6.8 6.8 6.9 TBK Đà Nẵng

25 1921123191 027BSQP/K19ĐH Trần Phú Hòa 22/08/1995 K19CMU_TPM 7.6 6.8 6.8 7.1 K Đà Nẵng

26 1921123166 028BSQP/K19ĐH Huỳnh Ngọc Hồng 04/06/1995 K19CMU_TPM 7.1 7.6 6.8 7.2 K Quảng Nam

27 1921126438 029BSQP/K19ĐH Ngô Việt Hùng 12/12/1995 K19CMU_TPM 7.6 7.3 6.6 7.2 K Đà Nẵng

28 1921126474 030BSQP/K19ĐH Huỳnh Bá Mạnh Hùng 06/01/1995 K19CMU_TPM 7.6 6.8 6.6 7.0 K Đà Nẵng

29 1921126449 031BSQP/K19ĐH Nguyễn Phúc Huy 14/08/1995 K19CMU_TPM 6.6 7.0 6.8 6.8 TBK Đà Nẵng

30 1921129781 032BSQP/K19ĐH Đào Sỹ Khang 21/08/1995 K19CMU_TPM 8.1 6.8 6.6 7.2 K Đà Nẵng

31 1921126429 033BSQP/K19ĐH Nguyễn Hữu Khánh 22/06/1995 K19CMU_TPM 6.2 7.5 6.0 6.6 TBK Đà Nẵng

32 1921127841 034BSQP/K19ĐH Nguyễn Bình Khiêm 16/11/1995 K19CMU_TPM 6.6 6.1 6.6 6.4 TBK Thanh Hóa

33 1920126492 035BSQP/K19ĐH Đoàn Thị Mỹ Linh 12/10/1994 K19CMU_TPM 7.1 7.2 6.8 7.0 K Đà Nẵng

34 1921129572 036BSQP/K19ĐH Nguyễn Hoàng Linh 13/02/1994 K19CMU_TPM 8.1 6.8 6.8 7.2 K Đà Nẵng

35 1921644946 037BSQP/K19ĐH Nguyễn Bá Lợi 26/09/1995 K19CMU_TPM 7.6 7.5 6.1 7.1 K Đà Nẵng

36 1921126428 038BSQP/K19ĐH Võ Minh Long 07/11/1994 K19CMU_TPM 7.1 7.6 7.5 7.4 K Đà Nẵng

37 1921126497 039BSQP/K19ĐH Nguyễn Hoàng Mẫn 30/06/1995 K19CMU_TPM 8.1 6.6 6.8 7.2 K Đà Nẵng
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38 1921126478 040BSQP/K19ĐH Nguyễn Hồng Mạnh 10/10/1995 K19CMU_TPM 7.1 7.0 6.6 6.9 TBK Đà Nẵng

39 1921113056 041BSQP/K19ĐH Nguyễn Ngọc Minh 30/01/1994 K19CMU_TPM 7.1 7.5 6.6 7.1 K Gia Lai

40 1911517438 042BSQP/K19ĐH Nguyễn Văn Nghĩa 01/03/1995 K19CMU_TPM 6.6 6.6 6.6 6.6 TBK Quảng Nam

41 1921123243 043BSQP/K19ĐH Võ Đình Nghĩa 09/04/1995 K19CMU_TPM 7.1 7.1 6.8 7.0 K Đà Nẵng

42 1921129504 044BSQP/K19ĐH Lê Đăng Ngọc 20/09/1994 K19CMU_TPM 6.6 6.5 6.6 6.6 TBK Thanh Hóa

43 1921123164 045BSQP/K19ĐH Nguyễn Văn Nhân 07/03/1995 K19CMU_TPM 6.6 7.3 6.8 6.9 TBK Quảng Nam

44 1921128559 046BSQP/K19ĐH Trần Ngọc Nhân 20/03/1995 K19CMU_TPM 6.6 6.8 6.3 6.6 TBK Quảng Trị

45 1921126444 047BSQP/K19ĐH Nguyễn Thanh Nhựt 21/01/1995 K19CMU_TPM 7.0 7.5 6.3 6.9 TBK Đà Nẵng

46 1921123257 048BSQP/K19ĐH Võ Minh Pháp 31/08/1995 K19CMU_TPM 6.6 7.3 6.8 6.9 TBK Đà Nẵng

47 1921126440 049BSQP/K19ĐH Nguyễn Thanh Phong 01/01/1994 K19CMU_TPM 7.1 7.6 6.8 7.2 K Quảng Nam

48 1921126461 050BSQP/K19ĐH Trần Lê Nhật Phúc 15/08/1995 K19CMU_TPM 7.1 6.6 6.8 6.8 TBK Đà Nẵng

49 1921123168 051BSQP/K19ĐH Phạm Phú Phương 09/01/1995 K19CMU_TPM 7.6 6.3 7.1 7.0 K Quảng Nam

50 1921126496 052BSQP/K19ĐH Ông Văn Quang 17/07/1995 K19CMU_TPM 7.6 7.8 5.6 7.0 K Đà Nẵng

51 1921126493 053BSQP/K19ĐH Vũ Đình Quý 03/11/1995 K19CMU_TPM 7.1 7.3 6.1 6.8 TBK Đà Nẵng

52 1921113097 054BSQP/K19ĐH Nguyễn Trương Bảo Quyết 01/08/1995 K19CMU_TPM 6.6 7.5 6.6 6.9 TBK Hà Tĩnh

53 1921126468 055BSQP/K19ĐH Vũ Lê Lam Sơn 04/09/1995 K19CMU_TPM 7.6 7.0 6.8 7.1 K Hà Nội

54 1921126487 056BSQP/K19ĐH Nguyễn Nam Sơn 25/10/1995 K19CMU_TPM 6.6 7.5 6.8 7.0 K Đà Nẵng

55 1921126433 057BSQP/K19ĐH Phạm Đức Tài 11/04/1995 K19CMU_TPM 8.1 7.3 7.1 7.5 K Đà Nẵng

56 1921126484 058BSQP/K19ĐH Trần Đăng Tài 28/12/1994 K19CMU_TPM 7.1 6.6 6.6 6.8 TBK Quảng Nam

57 1920128565 059BSQP/K19ĐH Phan Thị Minh Tâm 25/07/1995 K19CMU_TPM 7.1 6.5 7.1 6.9 TBK Quảng Trị

58 1921126490 060BSQP/K19ĐH Trần Thanh Tân 17/08/1994 K19CMU_TPM 6.5 7.0 6.8 6.8 TBK Đà Nẵng

59 1921123146 061BSQP/K19ĐH Đoàn Công Thanh 12/07/1995 K19CMU_TPM 6.6 6.1 6.6 6.4 TBK Đà Nẵng

60 1921126466 062BSQP/K19ĐH Lê Hữu Thành 14/08/1995 K19CMU_TPM 7.1 7.3 6.8 7.1 K Quảng Nam

61 1921126506 063BSQP/K19ĐH Nguyễn Công Thành 01/09/1994 K19CMU_TPM 7.1 7.0 7.3 7.1 K Đà Nẵng

62 1921126450 064BSQP/K19ĐH Võ Quang Thiện 15/02/1995 K19CMU_TPM 8.1 7.0 6.1 7.1 K Đà Nẵng

63 1921126453 065BSQP/K19ĐH Phan Ngọc Thơ 30/07/1995 K19CMU_TPM 7.1 7.5 6.6 7.1 K Đà Nẵng

64 1921113137 066BSQP/K19ĐH Lê Văn Thọ 02/07/1995 K19CMU_TPM 7.1 6.4 6.3 6.6 TBK Quảng Nam

65 1921433927 067BSQP/K19ĐH Lưu Phạm Nhật Thuận 20/05/1995 K19CMU_TPM 6.6 7.0 6.6 6.7 TBK Đà Nẵng

66 1921439002 068BSQP/K19ĐH Lê Quang Tín 15/09/1995 K19CMU_TPM 7.6 7.1 6.6 7.1 K Đà Nẵng

67 1921644921 069BSQP/K19ĐH Lê Trung Tín 11/12/1994 K19CMU_TPM 7.6 7.8 6.6 7.3 K Đà Nẵng

68 1921129224 070BSQP/K19ĐH Phan Thành Toại 25/02/1995 K19CMU_TPM 7.1 7.1 6.6 6.9 TBK Quảng Trị

69 1920126446 071BSQP/K19ĐH Huỳnh Thị Thùy Trang 12/06/1995 K19CMU_TPM 7.6 7.0 7.1 7.2 K Quảng Nam

70 1921126491 072BSQP/K19ĐH Đào Minh Thiện Trí 12/01/1995 K19CMU_TPM 8.1 8.0 6.8 7.6 K Quảng Nam

71 1921433925 073BSQP/K19ĐH Trần Minh Trí 09/11/1994 K19CMU_TPM 7.6 6.6 6.8 7.0 K Đà Nẵng

72 1921128897 074BSQP/K19ĐH Nguyễn Văn Trọng 06/02/1994 K19CMU_TPM 7.6 7.5 6.8 7.3 K TT Huế

73 1921126477 075BSQP/K19ĐH Đoàn Công Trực 02/09/1995 K19CMU_TPM 7.6 7.5 6.8 7.3 K Đà Nẵng

74 1921126489 076BSQP/K19ĐH Lê Nam Trung 07/03/1994 K19CMU_TPM 8.1 7.8 6.6 7.5 K Đà Nẵng

75 1921126495 077BSQP/K19ĐH Mai Văn Trung 24/04/1995 K19CMU_TPM 7.6 6.6 6.8 7.0 K Quảng Nam

76 1921128564 078BSQP/K19ĐH Nguyễn Xuân Trường 16/08/1992 K19CMU_TPM 7.6 5.9 6.6 6.7 TBK Quảng Ngãi

77 1921129838 079BSQP/K19ĐH Võ Đình Tuấn 01/10/1995 K19CMU_TPM 7.6 7.3 5.8 6.9 TBK DakLak

78 1921146869 080BSQP/K19ĐH Huỳnh Việt Tuấn 20/09/1995 K19CMU_TPM 7.1 6.6 6.6 6.8 TBK Đà Nẵng

79 1921126427 081BSQP/K19ĐH Mai Quốc Việt 13/02/1994 K19CMU_TPM 7.6 6.9 6.6 7.0 K Quảng Nam

80 1921126480 082BSQP/K19ĐH Nguyễn Tiến Vinh 03/01/1995 K19CMU_TPM 6.6 6.5 6.6 6.6 TBK Đà Nẵng

81 1921129123 083BSQP/K19ĐH Tống Phước Võ 20/08/1994 K19CMU_TPM 7.1 8.0 6.0 7.0 K Đà Nẵng

82 1921126436 084BSQP/K19ĐH Lê Đình Nguyên Vũ 08/10/1995 K19CMU_TPM 7.6 6.7 6.6 7.0 K Đà Nẵng
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83 1921616522 085BSQP/K19ĐH Lê Hoàng Vũ 11/10/1994 K19CMU_TPM 6.6 7.0 6.8 6.8 TBK Đà Nẵng

84 1921128963 086BSQP/K19ĐH Đỗ Minh Vương 23/03/1995 K19CMU_TPM 7.1 8.0 6.8 7.3 K Quảng Nam

85 1921126479 087BSQP/K19ĐH Phan Văn Nguyên Khoa 19/10/1995 K19CMU_TPM 7.6 6.8 6.6 7.0 K Đà Nẵng

1 1920265626 01BSQP/K19ĐHLê Thị Quỳnh Như 26/02/1995 K19KDN 6.8 7.3 6.6 6.9 TBK Đà Nẵng B.lưu

2 1921350825 02BSQP/K19ĐHVõ Đặng Duy Luân 27/03/1995 K19VQH 6.3 7.6 7.3 7.1 K Đà Nẵng B.lưu

1 1921128120 088BSQP/K19ĐH Võ Tấn Dũng 16/06/1995 K19CMU_TTT 8.6 7.0 6.3 7.3 K Quảng Ngãi

2 1921726086 089BSQP/K19ĐH Nguyễn Hoàng Triều 02/08/1995 K19CMU_TTT 8.1 5.7 6.1 6.6 TBK Đà Nẵng

3 1921126458 090BSQP/K19ĐH Nguyễn Văn Hòa 14/06/1995 K19DLL 7.1 6.4 6.8 6.8 TBK Đà Nẵng

4 1921116413 091BSQP/K19ĐH Trần Quang Huy 02/07/1995 K19TPM 6.6 5.9 6.6 6.4 TBK Quảng Ngãi
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